	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

                                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2020

BẢNG THỐNG KÊ
KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN; SINH VIÊN 
VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
Năm học: 2019-2020

	Căn cứ kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm.
	Khoa  Khoa học Cơ bản thực hiện khảo sát ý kiến Nhà giáo, Cán bộ quản lý; Cơ quan, Doanh nghiệp; Sinh viên tốt nghiệp về Giáo trình đào tạo ngành Tiếng Anh và các môn chung ( Văn, Toán, lý, Hóa, Anh, văn, GDTC-GDQP-AN) đang sử dụng.
	Kết quả khảo sát như sau:
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
		Số phiếu khảo sát thu được là 45; trong đó:
	- Số phiếu khảo sát của Giảng viên: 10 (điền số liệu).
	- Số phiếu khảo sát của sinh viên: 35 (điền số liệu).
PHẦN II: NỘI DUNG KHẢO SÁT
	1. Nội dung GTĐT mang tính cập nhật

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08



	2. GTĐT thể hiện sự cân đối giữa kiến thức và bài tập thực hành

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08


	

	3. Chủ đề học trong GTĐT được sắp xếp logic, hợp lý

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08



	4. Bố cục, cỡ chữ, font chữ, cách trình bày trong GTĐT rõ ràng, cân đối

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08



	5. GTĐT giúp SV rèn luyện được kỹ năng tự học, năng lực tự chủ
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08



	6. GTĐT đáp ứng, hỗ trợ các nội dung phù hợp trong các kỳ thi, chứng chỉ quốc tế
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08




	7. GTĐT cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên ngành

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08


	

	8.  GTĐT có cung cấp đa dạng, đầy đủ các bài tập thực hành cho SV

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08




	9. GTĐT phù hợp với trình độ SV
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08



	10. Bài nghe (nếu có) dễ nghe, giọng rõ ràng, tốc độ nói phù hợp với trình độ cấp học

	STT
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08



	11. Hình ảnh minh họa sinh động, rõ ràng, sắc nét
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	41
	91.1
	4
	9,08



	12. Các ý kiến và đề nghị của Nhà giáo, Cán bộ quản lý, Cơ quan, Doanh nghiệp, Sinh viên tốt nghiệp

PHẦN III: KẾT LUẬN
	- Trên đây là kết quả thống kê, tổng hợp khảo sát ý kiến về hoạt động đào tạo, cụ thể là về Giáo trình đào tạo các môn văn hóa (Văn, Toán, lý, hóa) hàng năm của khoa Khoa học Cơ bản. 
	- Những ý kiến trả lời của Quý Nhà giáo, Sinh viên tốt nghiệp sẽ được nghiên cứu để sử dụng trong công tác cập nhật, điều chỉnh Giáo trình đào tạo của Khoa.
		TRƯỞNG KHOA



								      Nguyễn Thành Nam























	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

                                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2019

BẢNG THỐNG KÊ
KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN; SINH VIÊN 
VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
Năm học: 2018-2019

	Căn cứ kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm.
	Khoa  Khoa học Cơ bản thực hiện khảo sát ý kiến Nhà giáo, Cán bộ quản lý; Cơ quan, Doanh nghiệp; Sinh viên tốt nghiệp về Giáo trình đào tạo ngành Tiếng Anh và các môn chung ( Văn, Toán, lý, Hóa, Anh, văn, GDTC-GDQP-AN) đang sử dụng.
	Kết quả khảo sát như sau:
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
		Số phiếu khảo sát thu được là 45; trong đó:
	- Số phiếu khảo sát của Giảng viên: 12 (điền số liệu).
	- Số phiếu khảo sát của sinh viên: 33 (điền số liệu).
PHẦN II: NỘI DUNG KHẢO SÁT
[bookmark: _GoBack]	1. Nội dung GTĐT mang tính cập nhật

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	42
	93,33
	3
	6,66



	2. GTĐT thể hiện sự cân đối giữa kiến thức và bài tập thực hành

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	42
	93,33
	3
	6,66


	

	3. Chủ đề học trong GTĐT được sắp xếp logic, hợp lý

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	42
	93,33
	3
	6,66



	4. Bố cục, cỡ chữ, font chữ, cách trình bày trong GTĐT rõ ràng, cân đối

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	42
	93,33
	3
	6,66



	5. GTĐT giúp SV rèn luyện được kỹ năng tự học, năng lực tự chủ
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	42
	93,33
	3
	6,66



	6. GTĐT đáp ứng, hỗ trợ các nội dung phù hợp trong các kỳ thi, chứng chỉ quốc tế
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	42
	93,33
	3
	6,66




	7. GTĐT cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên ngành

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	42
	93,33
	3
	6,66


	

	8.  GTĐT có cung cấp đa dạng, đầy đủ các bài tập thực hành cho SV

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	42
	93,33
	3
	6,66




	9. GTĐT phù hợp với trình độ SV
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	42
	93,33
	3
	6,66



	10. Bài nghe (nếu có) dễ nghe, giọng rõ ràng, tốc độ nói phù hợp với trình độ cấp học

	STT
	Kết quả khảo sát
	
	
	
	
	

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	42
	93,33
	3
	6,66



	11. Hình ảnh minh họa sinh động, rõ ràng, sắc nét
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	42
	93,33
	3
	6,66



	12. Các ý kiến và đề nghị của Nhà giáo, Cán bộ quản lý, Cơ quan, Doanh nghiệp, Sinh viên tốt nghiệp

PHẦN III: KẾT LUẬN
	- Trên đây là kết quả thống kê, tổng hợp khảo sát ý kiến về hoạt động đào tạo, cụ thể là về Giáo trình đào tạo các môn văn hóa (Văn, Toán, lý, hóa) hàng năm của khoa Khoa học Cơ bản. 
	- Những ý kiến trả lời của Quý Nhà giáo, Sinh viên tốt nghiệp sẽ được nghiên cứu để sử dụng trong công tác cập nhật, điều chỉnh Giáo trình đào tạo của Khoa.
		TRƯỞNG KHOA



								      Trần Kim Thu Liễu























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

                                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2018

BẢNG THỐNG KÊ
KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN; SINH VIÊN 
VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
Năm học: 2017-2018

	Căn cứ kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm.
	Khoa  Khoa học Cơ bản thực hiện khảo sát ý kiến Nhà giáo, Cán bộ quản lý; Cơ quan, Doanh nghiệp; Sinh viên tốt nghiệp về Giáo trình đào tạo ngành Tiếng Anh và các môn chung ( Văn, Toán, lý, Hóa, Anh, văn, GDTC-GDQP-AN) đang sử dụng.
	Kết quả khảo sát như sau:
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
		Số phiếu khảo sát thu được là 45; trong đó:
	- Số phiếu khảo sát của Giảng viên: 9 (điền số liệu).
	- Số phiếu khảo sát của sinh viên: 34 (điền số liệu).
PHẦN II: NỘI DUNG KHẢO SÁT
	1. Nội dung GTĐT mang tính cập nhật

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	40
	88,88
	5
	11,11



	2. GTĐT thể hiện sự cân đối giữa kiến thức và bài tập thực hành

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	40
	88,88
	5
	11,11


	

	3. Chủ đề học trong GTĐT được sắp xếp logic, hợp lý

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	40
	88,88
	5
	11,11



	4. Bố cục, cỡ chữ, font chữ, cách trình bày trong GTĐT rõ ràng, cân đối

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	40
	88,88
	5
	11,11



	5. GTĐT giúp SV rèn luyện được kỹ năng tự học, năng lực tự chủ
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	40
	88,88
	5
	11,11



	6. GTĐT đáp ứng, hỗ trợ các nội dung phù hợp trong các kỳ thi, chứng chỉ quốc tế
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	40
	88,88
	5
	11,11




	7. GTĐT cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên ngành

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	40
	88,88
	5
	11,11


	

	8.  GTĐT có cung cấp đa dạng, đầy đủ các bài tập thực hành cho SV

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	40
	88,88
	5
	11,11




	9. GTĐT phù hợp với trình độ SV
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	40
	88,88
	5
	11,11



	10. Bài nghe (nếu có) dễ nghe, giọng rõ ràng, tốc độ nói phù hợp với trình độ cấp học

	STT
	Kết quả khảo sát
	
	
	
	
	

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	40
	88,88
	5
	11,11



	11. Hình ảnh minh họa sinh động, rõ ràng, sắc nét
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Hài lòng-Rất hài lòng
	Tỉ lệ 
%
	Không Hài lòng-Rất không hài lòng
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	45
	40
	88,88
	5
	11,11



	12. Các ý kiến và đề nghị của Nhà giáo, Cán bộ quản lý, Cơ quan, Doanh nghiệp, Sinh viên tốt nghiệp

PHẦN III: KẾT LUẬN
	- Trên đây là kết quả thống kê, tổng hợp khảo sát ý kiến về hoạt động đào tạo, cụ thể là về Giáo trình đào tạo các môn văn hóa (Văn, Toán, lý, hóa) hàng năm của khoa Khoa học Cơ bản. 
	- Những ý kiến trả lời của Quý Nhà giáo, Sinh viên tốt nghiệp sẽ được nghiên cứu để sử dụng trong công tác cập nhật, điều chỉnh Giáo trình đào tạo của Khoa.
		TRƯỞNG KHOA
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